
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9- NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG D1 

 “ĐỒ CHƠI CỦA BÉ” 

Tuần 9 thực hiện từ : 02/ 11 - 06/11 /2026 

   HĐ   Thứ 2     Thứ 3    Thứ   4      Thứ 5       Thứ 6 

ĐÓN 

TRẺ 

* Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép,cho trẻ nghe  các bài hát có trong chủ                                              
đề chơi các trò chơi tự chọn 

*  Thể dục Sáng:  Tập với bài “Bé tập thể dục dục sáng” 

CHƠI 

TẬP 

CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

LVPTTC  

 Thể dục : 

”Bò chui qua 
cổng ».TC :Thi 

ai bò nhanh.    

LVPTNT 

NBTN : 

Quả bóng, 
Búp bê  

LVPTNN 

Chuyện: 

“Đôi bạn 
tốt” 

LVPTNT 

NBPB:   

Quả bóng 

màu xanh ô 
tô màu đỏ 

LVPTCXH                         

Dạy hát: Lời 
chào buổi 

sáng(NDTT)              

Nghe hát: :Em đi 
mẫu giáo (NDKH)  

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

1.  Hoạt động có mục đích : Dạo chơi tham quan, Quan sát vườn rau, 

quan sát cầu trượt, , quan sát cây hoa chè, quan sát hoa bốn mùa. 

2. Chơi vận động: Tung bóng cao hơn, Trò chơi lộn cầu vồng, Dung 
dăng dung dẻ, chim mẹ chim con, trời nắng, trời mưa 

3. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường. 

CHƠI 

HOẠT 

ĐỘNG 

Ở CÁC 

GÓC 

1. Góc thao tác vai: Hướng dẫn trẻ chơi bế em,  nấu ăn, cho em ăn, ru em 
ngủ  

2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp đường ,xếp trường,  xếp 
hàng rào  

3. Góc vân động: Chơi với bóng, ô tô, Chơi với đất nặn, Di màu tranh  

HOẠT 

ĐỘNG 

ĂN 

NGỦ 

- Tổ chức cho trẻ vệ sinh trước khi ăn và sau khi ăn sau khi đi vệ sinh  

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sẻ gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Tổ chức cho trẻ ngủ ngon một giấc ngoan 

CHƠI 

TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

- Hướng dẫn trò chơi mới: T/C:Kéo cua lừa xẻ” 

- Cho trẻ chơi và gọi tên một số đồ chơi trong lớp 

- Làm quen bài mới: Chuyện: Đôi bạn tốt 

- Hát cho trẻ nghe bài hát:“Lời chào buổi sáng” 

- Chơi theo ý thích  - Vệ sinh - Nêu gương - Trả trẻ   

Người thực hiện     Phê duyệt của tổ chuyên môn           Phê duyệt ban giám hiệu 

                            TT CM                                       Phó hiệu trưởng 

                      
Thạch Thị Phương                



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9- LỚP NT 24-36 THÁNG D2 

 “ĐỒ CHƠI CỦA BÉ” 

Tuần 9:Thời gian thực hiện  từ : 02/ 11 - 06/11 /2026 

   HĐ   Thứ 2     Thứ 

3 

   Thứ   4      Thứ 5       Thứ 6 

ĐÓN 

TRẺ 

*  Thể dục Sáng:  Tập với bài “Bé tập thể dục sáng” 

- Trò chuyện buổi sáng: Chào hỏi,chia sẻ 

 

CHƠI 

TẬP CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

LVPTTC  

 Thể dục : 

Đi theo hiệu lệnh 

T /C :Lăn bóng 

và chạy theo 
bóng  

LVPTNT 

NBTN :Đồ 

chơi của 
bé 

(Quả bóng, 
Búp bê ) 

HĐVĐV 

‘Bé chơi 

với 
bóng’ 

 

 

LVPTCXH 

Dạy hát: Lời chào 
buổi sáng(NDTT) 

Nghe hát: Em đi 
mẫu giáo (NDKH)  

 LVPTNN 

Chuyện: 

“Đôi bạn 
tốt” 

 

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

 1. Hoạt động có mục đích : Dạo chơi tham quan, Quan sát vườn rau, quan 

sát cầu trượt, , quan sát cây hoa chè. 

2. Chơi vận động: Lăn bóng và chạy theo bóng, Trò chơi lộn cầu vồng, Chi 
chi chành chành, 

3.Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường. 

CHƠI 

HOẠT 

ĐỘNG 

Ở CÁC 

GÓC 

1. Góc thao tác vai: cho trẻ chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ  

2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp đường ,xếp trường,  xếp hàng 
rào ,lồng hộp 

3. Góc vân động: Chơi với bóng, ô tô, Chơi vơí dụng cụ âm nhạc 

HOẠT 

ĐỘNG 

ĂN NGỦ 

- Tổ chức cho trẻ vệ sinh trước khi ăn và sau khi ăn sau khi đi vệ sinh  

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sé gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Tổ chức cho trẻ ngủ ngon một giấc ngoan 

CHƠI 

TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

- Hướng dẫn trò chơi mới: T/C:”Kéo cưa lừa xẻ”- Cho trẻ chơi và gọi tên 

một số đồ chơi trong lớp 

- Làm quen bài mới: Chuyện: Đôi bạn tốt 

- Hát cho trẻ nghe bài hát:  “Lời chào buổi sáng”- Chơi theo ý thích  - Vệ 
sinh - Nêu gương -  Trả trẻ   

Người thực hiện     Phê duyệt của tổ chuyên môn         Phê duyệt ban giám hiệu                  

                                             TT CM                                  Phó hiệu trưởng 

   Trịnh Thị Huy                     Nguyễn Thị Hương              

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: TUẦN9 LỚP NT 24-36 THÁNG D3 

“ĐỒ CHƠI CỦA BÉ” 

Thời gian thực hiện 1 tuần từ : 02/ 11 - 06/11 /2026 

   HĐ   Thứ 2     Thứ 3    Thứ   4      

Thứ 5 

      Thứ 6 

ĐÓN 

TRẺ 

*  Thể dục Sáng:  Tập với bài “Bé tập hể dục” 
- Trò chuyện buổi sáng: Chào hỏi, chia sẻ 

CHƠI 

TẬP 

CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

LVPTTC  

 Thể dục : 

Bò chui qua 
cổng   

LVPTNT 

NBTN : 

Quả bóng, 
Búp bê  

LVPTNN 

Chuyện: 

“Đôi bạn 
tốt” 

LVPTNT 

NBPB: Quả 

bóng màu 
xanh ô tô 
màu đỏ 

LVPTCXH 

Dạy hát: Lời chào buổi 
sáng(NDTT) 

Nghe hát: Em đi mẫu 
giáo (NDKH)  

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Hoạt động có mục đích : Dạo chơi tham quan, Quan sát vườn rau, quan sát 
cầu trượt, , quan sát cây hoa chè. 

- Chơi vận động: Tung bóng cao hơn, Trò chơi lộn cầu vồng,  Dung dăng dung 
dẻ - Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường. 

CHƠI 

TẬP Ở 

CÁC 

GÓC 

1. Góc thao tác vai: Chơi bế em, chơi với đồ chơi nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ  

2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp đường ,xếp trường,  xếp hàng rào  

3. Góc vân động: Chơi với bóng, ô tô, Chơi với đất nặn, Di màu tranh  

HOẠT 

ĐỘNG 

ĂN 

NGỦ 

- Tổ chức cho trẻ vệ sinh trước khi ăn và sau khi ăn sau khi đi vệ sinh  

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sẻ gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Tổ chức cho trẻ ngủ ngon một giấc ngoan 

CHƠI 

TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

- Hướng dẫn trò chơi mới: T/C:”Kéo cua lừa xẻ”- Cho trẻ chơi và gọi tên một 
số đồ chơi trong lớp- Làm quen bài mới: Chuyện: Đôi bạn tốt 

- Hát cho trẻ nghe bài hát:  “Lời chào buổi sáng”- Chơi theo ý thích   

- Vệ sinh - Nêu gương -  Trả trẻ   

Người thực hiện    Phê duyệt của tổ chuyên môn          Phê duyệt ban giám hiệu                  

                               TT CM                                Phó hiệu trưởng                                            

 
 Chu Thị Sen  



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9- LỚP NT 24-36 THÁNG D4  

   “ĐỒ CHƠI CỦA BÉ”  

Tuần 9: Từ ngày 02/11 – 06/11 /2026 

     Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 ĐÓN 

TRẺ 

- Đón trẻ: - Dạy trẻ chào hỏi, cho trẻ nghe nhạc, chơi đồ chơi trẻ thích. 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với bài hát  “ồ sao bé không lắc” 

CHƠI 

TẬP 

CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

 LVPTTC 

Thể dục:  

“Bật qua 

vạch kẻ” 

T/C: “Lăn 

bóng vào 

gôn” 

LVPTT

M 

HĐTH : 

“Di màu 

tranh quả 

bóng” 

 

LVPTNT 

 -  NBPB:  

“Vòng to, 

vòng nhỏ 

LVPTC 

* 

GDKNS: 
Dạy trẻ kỹ 

năng gắp 

đồ vật 

LVPTCXH 

Âm nhạc  

- Dạy hát: “Lơi chào buổi 

sáng”(NDTT) 

- T/C: “Hát cùng bạn búp 

bê” (NDKH) 

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

Hoạt động có mục đích: Quan cầu trượt, vườn rau, cây xoài, hoa đá, hoa mười 

giờ, dạo chơi tham quan vườn trường  

Chơi vận động: Lộn cầu vồng, bóng tròn to. 

Chơi tự do:  Cô bao quát trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường 

CHƠI 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

1. Góc thao tác vai: Tập cho trẻ bế em, ru em ngủ, cho em ăn.  

2. Góc vận động: Trẻ chơi với bóng, vòng, gậy, chơi dụng cụ âm nhạc, chới đất 

nặn 

3. Góc hoạt động với đồ vật: Lồng hộp, chơi búa cọc, gắp đồ vật, chơi lắp ghép 

hình.  

 - Hoạt động trải nghiệm  “Thi đẩy xe” 

HOẠT 

ĐỘNG 

ĂN 

NGỦ 

- Cô vệ sinh cho trẻ xong vào kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa ăn 

- Cô tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sẻ gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng giờ 

  CHƠI 

TẬP 

BUỔ 

CHIỀU 

- Cho trẻ làm quen với trò chơi :  “Bóng tròn to”  

- Đọc thơ “Cô và mẹ”     

- Cho trẻ làm quen với đồ chơi ở các góc chơi 

- Cho trẻ xem tranh về chủ đề trường mầm non 

- Làm quen bài hát “ Lời chào buổi sáng”  

- Chơi theo ý thích- Vệ sinh nêu gương cuối tuần  

                             Người lập                                          Phê duyệt ban giám hiệu                  

                                                                                              Phó hiệu trưởng 

                             
 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9- LỚP NT 24-36 THÁNG D5 

Thực hiện 1 tuần từ ngày 02 - 06/ 11 /2026 

(Đồ chơi của bé) 

TT Thứ 2/02 Thứ 3/03 Thứ 4/04 Thứ 5/05 Thứ 6/06 

Đón trẻ  - Đón trẻ - Trò chuyện buổi sáng  

Thể dục Sáng  Tập với bài “ Vui đến trường” 

 

Chơi tập  

có chủ 

định   

LVPTTC  

Thể dục 

 Thể dục: 

Đi theo 
hiệu lệnh  

 

LVPTNT 

NBPB  

Màu đỏ, 

màu vàng, 
màu xanh 

 
LVPTTM 

Tạo hình 

Di màu 

tranh quả 
bóng 

LV PTNN 

LQ văn học  

chuyện: 
Đôi bạn tốt  

LVPTCXH 

ÂM NHẠC 

NH: Em yêu cô 

giáo (NDTT) T/C: 

Thi ai nhanh 
(NDKH)  

Dại chơi  

ngoài 

trời 

- HĐTT: Tổ chức cho trẻ nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định.( T3) 

- Hoạt động có mục đích : Quan sát vườn rau (2), QS và chơi với đu xít ( 
T4); QS cây nhãn( T5); dạo chơi tham quan,  

- Chơi vận động: Tung bóng cao hơn, lộn cầu vồng , Dung dăng dung dẻ, 
đi chợ về chợ  

Chơi 

hoạt 

động góc 

1. Góc thao tác vai: bế em cho em ăn, ru em ngủ, tắm gội cho em 

2. Góc hoạt động với đồ vật Xâu vòng, xếp đường , xếp hàng rào bằng 
kẹp gỗ  

3. Góc vân động: chơi với bóng, ô tô, chơi với tạ, Chơi với đất nặn, Di 
màu tranh, xem sách  

Vệ sinh 

ăn ngũ   

- Tổ chức cho trẻ vệ sinh trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa - Tổ chức cho trẻ ngủ đủ giấc, tự lấy, cất gối 

chơi tập 

buổi  

chiều 

- HD trò chơi mới: “ Bịt mắt bắt dê ( Trang 37 tuyển tập T/C, BH, Thơ 
truyện nhà trẻ theo chủ điểm) LQBM: Đôi bạn tốt   (T4) 

- Hát, nghe hát các bài hát trong chủ điểm (T5)- Ôn nhận biết hình tròn, 
hình vuông ( Vở LQV toán trang 3) ( T3) 

- Vui văn nghệ - Nêu gương cuối tuần -  Vệ sinh  trả trẻ   

Người thực hiện    Phê duyệt của tổ chuyên môn   Phê duyệt ban giám hiệu                  

                                                         TT CM                           Phó hiệu trưởng 

 
Nguyễn Thị Hương              

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9- LỚP NT 24-36 THÁNG D6 

   “ĐỒ CHƠI CỦA BÉ”  

Tuần 9 -Từ ngày 02/11-06/11/2026 

Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 ĐÓN 

TRẺ 

- Đón trẻ: - Dạy trẻ chào hỏi lễ phép 
                 - Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi, chơi các trò chơi tự chọn. 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với bài hát “Bé tập thể dục sáng” 

CHƠI 

TẬP CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

LVPTTC 

Thể dục: Bò 

chui qua 

cổng 
T/C Lăn 

bóng và 

chạy theo 

bóng 

LVPTNT 

- NBTN 

“Đồ chơi 
của bé” 

(Bóng, búp 

bê) 
 

LV 

PTNN 

LQVH: 
-Chuyện 

“Đôi bạn 

tốt” 
 

LVPTNT 

NBPB: 

“Quả bóng 
màu xanh, 

quả bóng 
màu đỏ” 

LVPTTCXH 

HĐGDAN: 

-Nghe hát: “Em 
biết vâng lời mẹ”   

(NDTT) 

- T/C Ai đoán giỏi” 
(NDKH) 

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

 - Hoạt động có mục đích: Quan sát cầu trượt, hoa giấy, hoa đá, hoa mười 
giờ, dạo chới thăm quan  

- Chơi vận động: Chơi kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng 

 

CHƠI 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

1.Góc thao tác vai: Tập cho trẻ bế em, ru em ngủ, cho em ăn   

2.Góc vận động: Trẻ chơi với bóng, vòng, gậy, chới đất nặn 
3.Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, lồng hộp, chơi chồng khối, gắp đồ 

vật.  

HOẠT 

ĐỘNG 

ĂN NGỦ 

- Cô vệ sinh cho trẻ xong vào kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa ăn 

- Cô tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sẽ gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng giờ 

CHƠI 

TẬP 

BUỔ 

CHIỀU 

- Cho trẻ làm quen với trò chơi : “Lộn cầu vồng”  

- Nghe cô đọc chuyện “đôi bạn tốt”    

- Cho trẻ làm quen với đồ chơi ở các góc chơi 

- Cho trẻ xem tranh về chủ đề  
- Tập cho trẻ biết chào cô chào bố mẹ khi đến lớp và khi đi học về   

- Nghe hát bài hát “ Em biết vâng lời mẹ” 

- Vệ sinh trả trẻ  

Người thực hiện    Phê duyệt của tổ chuyên môn   Phê duyệt ban giám hiệu                  

                               TT CM                           Phó hiệu trưởng 

             
   Quế Thị Chung                      

                                           
 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 – LỚP NT 24-36 THÁNG D7 

ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Tuần 9 từ ngày : 02/ 11- 13/11 /2026 

   HĐ   Thứ 2     Thứ 3  Thứ   4      Thứ 5       Thứ 6 

ĐÓN 

TRẺ 

* Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép,cho trẻ nghe  các bài hát có trong chủ                                              
đề chơi các trò chơi tự chọn 

*  Thể dục Sáng:  Tập với bài “Bé tập thể dục sáng” 

 

CHƠI 

TẬP CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

LVPTTC  

 Thể dục : 

Bò chui 
qua cổng   

LVPTNT 

NBTN : 

Quả bóng, 
Búp bê  

LVPTNN 

Chuyện: 

“Đôi bạn 
tốt” 

LVPTNT 

NBPB:  

Quả bóng 
màu xanh ô 
tô màu đỏ 

LVPTCXH 

Dạy hát: Lời chào buổi 
sáng(NDTT) 

Nghe hát: :Em đi mẫu 
giáo (NDKH)  

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Hoạt động có mục đích : Dạo chơi tham quan, Quan sát vườn rau, quan sát 
cầu trượt, , quan sát cây hoa chè. 

- Chơi vận động: Tung bóng cao hơn, Trò chơi lộn cầu vồng, Dung dăng dung 
dẻ  

- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường. 

CHƠI 

TẬP Ở 

CÁC 

GÓC 

1. Góc thao tác vai: Hướng dẫn trẻ chơi bế em,  nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ  

2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp đường ,xếp trường,  xếp hàng rào  

3. Góc vân động: Chơi với bóng, ô tô, Chơi với đất nặn, Di màu tranh  

HOẠT 

ĐỘNG 

ĂN 

NGỦ 

- Tổ chức cho trẻ vệ sinh trước khi ăn và sau khi ăn sau khi đi vệ sinh  

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sẻ gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Tổ chức cho trẻ ngủ ngon một giấc ngoan 

CHƠI 

TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

- Hướng dẫn trò chơi mới: T/C:Kéo cua lừa xẻ”- Cho trẻ chơi và gọi tên một 
số đồ chơi trong lớp- Làm quen bài mới: Chuyện: Đôi bạn tốt 

- Hát cho trẻ nghe bài hát:“Lời chào buổi sáng”- Chơi theo ý thích   

- Vệ sinh - Nêu gương - Trả trẻ   

                                        Phê duyệt của tổ chuyên môn                 Phê duyệt của BGH             

Người thực hiện                          TTCM                                              Phó hiệu trưởng                                                                                      

                         
 

  Nguyễn Thị Hoài                      
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